	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 51. ET  ÊT  IT  (2 TIẾT)

	Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 18 tháng 11 năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và đọc đúng vần et, êt, it; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có vần et, êt, it; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng vần et, êt, it; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chứa vần et, êt, it

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần et, êt, it trong bài học.

2. Năng lực chung:
- Phát triển kĩ năng nói về thời tiết thể hiện qua trang phục hoặc cảnh sắ thiên nhiên.

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết các loài lông vũ nhỏ gần gũi với con người vịt, vẹt , én , chim sâu, …nhận biết cảnh sắc của mùa xuân với những ‘tín hiệu” sinh học từ loài cây đặc trưng, suy đoán nội dung tranh minh họa.

3. Phẩm chất:
- Cảm nhận được tình cảm bạn bè thông qua hình ảnh các loài chim ríu rít bên nhau, rèn luyện sự tự tin khi trình bày trước đám đông.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: SGK Tiếng Việt 1, bộ đồ dùng dạy học TV 1, bài giảng PP, màn hình ti vi, vở tập viết. 
2. Học sinh: Bộ đồ dùng học tập, bảng con, vở tập viết, bút chì, tẩy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (3-5’)
- Hát bài hát Tổ quốc ta
- Cho HS đọc các từ ngữ, câu, đoạn ở tiết trước thông qua trò chơi.

- Khen học sinh đọc tốt
- Giới thiệu vào bài

2. Nhận biết (5-7’)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy gì trong tranh ?Đôi chim vẹt đang làm gì ?
- Nói câu thuyết minh dưới tranh

+ Các em có biết tiếng nào chứa vần et, êt, it ?
- GV giới thiệu và viết vần et, êt, it lên bảng. Viết tên bài lên bảng
3. Đọc (12-15’)

 a. Đọc vần
- Đọc mẫu vần et, êt, it
+ Vần et, êt, it có điểm nào giống nhau, điểm nào khác nhau ?

- Gv đánh vần mẫu

- Đọc trơn vần

b. Đọc tiếng
- Giới thiệu mô hình tiếng mẫu: thác
- Đánh vần mẫu: vờ-ét-vét-nặng-vẹt
- Ghép chữ cái tạo tiếng (tạo các tiếng có chứa vần et, êt, it)

+ Gọi vài HS đánh vần tất cả các tiếng trên. Đọc trơn

- Đọc tiếng trong SHS

+ Gv đưa các tiếng chứa vần et, êt, it
+ Đánh vần tiếng
- Đọc trên bảng lớp
c. Đọc từ ngữ
- Cho HS quan sát tranh minh họa: Tranh vẽ gì ?
- Ghi từ xuất hiện dưới tranh

- Đọc từ ngữ
d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ
4. Viết bảng (5-7’)
- Đưa mẫu chữ viết các vần et, êt, it
- Viết mẫu và nêu quy trình và cách viết các vần et, êt, it
- HD HS viết vẹt, kết, mít (chú ý liên kết giữa các chữ và khoảng cách giữa các)

- Nhận xét sủa lỗi cho HS

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

5. Viết vở tập viết (10-12’)
- HD HS viết các vần et, êt, it, từ ngữ bồ kêt, quả mít
- Lưu ý HS liên kết khoảng cách giữa các chữ.

- Nhận xét và sửa bài cho một số HS

6. Đọc đoạn (13-15’)

- Gv đọc mẫu cả đoạn
- HD HS đọc thầm câu.

+ Tiếng nào chứa vần et, êt, it ?

- Đọc tiếng mới (Tiếng chứa vần et, êt, it)
+ Đoạn văn có mấy câu ?
- Đọc nối tiếp câu

- Đọc trơn cả bài
- Trả lời câu hỏi nội dung bài

+ Thời tiết được miêu tả như thế nào ?

+ Mấy cây đào được miêu tả như thế nào ?

+_Khi trời ấm điều gì sẽ xảy ra ?

- Nhận xét, kết luận.
7. Nói theo tranh (8-10’)

- Hd HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em nhìn thấy những ai trong tranh ?
+ Những người đó mặc trang phục gì ?

+ Trang phục của họ cho thấy thời tiết như thế nào ?
- GV mở rộng giúp HS nói về thời tiết khi nóng và lạnh cần chú ý trang phục thế nào.
8. Vận dụng (1-2’)
- Tìm từ ngữ chứa vần et, êt, it và đặt câu với từ tìm được.
-  Nhận xét tiết học. Khuyến khích học sinh giao tiếp ở nhà.
	- HS hát kết hợp phụ họa

- HS đọc
- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- HS nói theo (ĐT, dãy bàn, CN)

- Trả lời

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Trả lời

- HS đánh vần (NT, dãy, ĐT)

- HS đọc trơn (NT, ĐT)

- Chú ý lắng nghe

- Quan sát mô hình tiếng

- HS đánh vần, đọc trơn (NT,ĐT)

- Sử dụng bộ đồ dùng ghép tiếng mới. Nêu miệng, phân tích tiếng vừa nêu

- Đọc tiếng mới ghép (ĐT, NT)

- Đánh vần các tiếng nối tiếp

- Đọc trơn (ĐT, NT)

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc trơn trên bảng (NT, ĐT)

- Nói tên sự vật trong tranh

- Hs phân tích, đánh vần, đọc trơn

- Đọc  NT, ĐT, CN  (trên bảng)

- HS quan sát và nhận xét

- HS viết bảng con cỡ chữ vừa 

- Viết cỡ chữ vừa vào bảng con.

- Hát và vận động phụ họa

- Hs viết vở tập viết.

- Chú ý nghe cô nhận xét

- HS đọc thầm theo

- Trả lời: 

- HS đọc tiếng mới (CN, ĐT, N)

- Trả lời

- Đọc nối tiếp (CN, dãy, bàn)

- HS đọc trơn(ĐT, dãy, CN)

- Hs thảo luận và trả lời câu hỏi

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Trả lời câu hỏi trước lớp.

- Hs nói về trang phụ khi thời tiết nóng hay lạnh.
- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (nếu có)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 52. UT  ƯT  (2 TIẾT)

	Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và đọc đúng vần ut, ưt; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có vần ut, ưt; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng vần ut, ưt; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chứa vần ut, ưt. 

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần ut, ưt có trong bài học

2. Năng lực chung:
- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần ut, ưt có trong bài học

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết những chi tiết trong tranh về hoạt động của con người và suy đoán nội dung tranh minh họa.

3. Phẩm chất:
- Cảm nhận được tinh thần đồng đội trong thể thao thông qua đoạn văn đọc và hình ảnh trong bài, ứng dụng tinh thần ấy vào các hoạt động nhóm hay hoạt động tập thể.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: SGK Tiếng Việt 1, bộ thiết bị thực hành TV 1, bài giảng PP, màn hình ti vi, vở tập viết.
2. Học sinh: Bộ thiết bị thực hành TV 1, bảng con, vở tập viết, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (3-5’)
- Hát

- Đọc: bồ kết, quả mít
- Khen học sinh 

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Nhận biết (5-7’)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy gì trong tranh ?

- Nói câu thuyết minh dưới tranh

+ Em có biết tiếng nào chứa vần ut, ưt ?
- GV giới thiệu và viết vần ut, ưt lên bảng. 

3. Đọc (13-15’)

 a. Đọc vần
- Đọc mẫu vần ut, ưt
+ Vần ut, ưt có điểm nào giống nhau, điểm nào khác nhau ?

- Gv đánh vần mẫu

- Đọc trơn vần

b. Đọc tiếng
- Giới thiệu mô hình tiếng mẫu: sút
- Đánh vần mẫu: sờ-út-sút-sắc-sút
- Đọc tiếng trong SHS

+ Gv đưa các tiếng chứa vần ut, ưt
+ Đánh vần tiếng
+ Gọi vài HS đánh vần tất cả các tiếng trên. Đọc trơn

- Đọc trên bảng lớp

- Ghép chữ cái tạo tiếng (tạo các tiếng có chứa vần ut, ưt)

c. Đọc từ ngữ
- Cho HS quan sát tranh minh họa: Tranh vẽ gì ?
- Ghi từ xuất hiện dưới tranh

- Đọc từ ngữ
d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ
4. Viết bảng (5-7’)
- Đưa mẫu chữ viết các vần ut, ưt
- Viết mẫu và nêu quy trình và cách viết các vần ut, ưt 

- HD HS viết bút, mứt(chú ý liên kết giữa các chữ và khoảng cách giữa các)

- Nhận xét sủa lỗi cho HS

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

5. Viết vở tập viết (10-12’)
- HD HS viết các vần ut, ưt từ ngữ bút chì, mứt dừa
- Lưu ý HS liên kết khoảng cách giữa các chữ.

- Nhận xét và sửa bài cho một số HS

6. Đọc đoạn (13-15’)

- Gv đọc mẫu cả đoạn
- HD HS đọc thầm câu.

+ Tiếng nào chứa vần uit, ưt?

- Đọc tiếng mới (Tiếng chứa vần ut, ưt)

+ Đoạn văn có mấy câu ?
- Đọc nối tiếp câu

- Đọc trơn cả bài
- Trả lời câu hỏi nội dung bài

+ Trận đấu thế nào? Ở những phút đầu, đội nào dẫn trước ? 
+ Ai đã san bằng tỉ số ?
+ Cuối cùng đội nào chiến thắng?
+ Khán giả vui mừng thế nào ?
- Nhận xét, kết luận.
7. Nói theo tranh (8-10’)

- Hd HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Tên của môn thể thao trong tranh là gì ? 

+ Em biết gì về môn thể thao này ?
+  Em từng chơi môn thể thao này bao giờ chưa ?
+ Em có thích xêm hay chơi đa bóng không ? Vì sao ?
- Hd Hs nhận xét. 
8. Vận dụng (1-2’)
- Tìm từ ngữ chứa vần ut, ưt và đặt câu với từ tìm được.
-  Nhận xét tiết học. Khuyến khích học sinh giao tiếp ở nhà.
	- Hs hát kết hợp phụ họa

- HS đọc
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- HS nói theo (ĐT, dãy bàn, CN)

- Trả lời

- HS theo dõi

- Trả lời

- HS đánh vần (NT, dãy, ĐT)

- HS đọc trơn (NT, ĐT)

- Chú ý lắng nghe

- Quan sát mô hình tiếng

- HS đánh vần, đọc trơn (NT,ĐT)
- Đánh vần các tiếng nối tiếp

- Đọc trơn (ĐT, NT)

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc trơn trên bảng (NT, ĐT)

- Nêu miệng, phân tích tiếng vừa nêu

- Đọc tiếng mới ghép (ĐT, NT)

- Nói tên sự vật trong tranh
- Hs phân tích, đánh vần, đọc trơn

- Đọc  NT, ĐT, CN  (trên bảng)

- HS quan sát và nhận xét

- HS viết bảng con cỡ chữ vừa 

- Viết cỡ chữ vừa vào bảng con.

- Hát và vận động phụ họa

- Hs viết vở tập viết.

- Chú ý nghe cô nhận xét

- HS đọc thầm theo

- Trả lời: 

- HS đọc tiếng mới (CN, ĐT, N)

- Trả lời

- Đọc nối tiếp (CN, dãy, bàn)

- HS đọc trơn(ĐT, dãy, CN)

- Hs thảo luận và trả lời câu hỏi

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Trả lời câu hỏi trước lớp.

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (nếu có)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 53. AP  ĂP  ÂP  (2 TIẾT)

	Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và đọc đúng vần ap, ăp, âp; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có vần ap, ăp, âp; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng vần ap, ăp, âp; viết đúng các tiếng, từ ngữ chứa vần ap, ăp, âp

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần ap, ăp, âp có trong bài

2. Năng lực chung:
- Phát triển kĩ năng nói về các đồ vật quen thuộc, miêu tả chúng và nói về các công dụng của chúng.

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết các chi tiết trong tranh về người mẹ đèo con đến trường về các đồ vật quen thuộc.

3. Phẩm chất:
- Cảm nhận được tình cảm gia đình thông qua hình ảnh mẹ đưa con đi học

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: SGK Tiếng Việt 1, bộ thiết bị thực hành TV 1, bài giảng PP, màn hình ti vi, vở tập viết.
2. Học sinh: Bộ thiết bị thực hành TV 1, bảng con, vở tập viết, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (2-5’)
- Hát

- Viết  vào bảng con: hộp bút, mứt dừa
- Khen học sinh viết đẹp

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Nhận biết (5-7’)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy gì trong tranh ?

- Nói câu thuyết minh dưới tranh

+ Các em có biết tiếng nào chứa vần ap, ăp, âp ?
- GV giới thiệu và viết vần ap, ăp, âp lên bảng. 

3. Đọc (13-15’)

 a. Đọc vần
- Đọc mẫu vần ap, ăp, âp
+ Vần ap, ăp, âp có điểm nào giống nhau, điểm nào khác nhau ?

- Gv đánh vần mẫu

- Đọc trơn vần

b. Đọc tiếng
- Giới thiệu mô hình tiếng mẫu: đạp
- Đánh vần mẫu:đờ-áp- đáp- nặng-đạp
- Đọc tiếng trong SHS

+ Gv đưa các tiếng chứa vần ap, ăp, âp
+ Đánh vần tiếng

+ Gọi vài HS đánh vần tất cả các tiếng trên. Đọc trơn

- Đọc trên bảng lớp

- Ghép chữ cái tạo tiếng (tạo các tiếng có chứa vần ap, ăp, âp)

c. Đọc từ ngữ
- Cho HS quan sát tranh minh họa: Tranh vẽ gì ?
- Ghi từ xuất hiện dưới tranh

- Đọc từ ngữ
d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ
4. Viết bảng (5-7’)
- Đưa mẫu chữ viết các vần ap, ăp, âp
- Viết mẫu và nêu quy trình và cách viết các vần ap, ăp, âp
- HD HS viết đạp, cặp, mập (chú ý liên kết giữa các chữ và khoảng cách giữa các)

- Nhận xét sủa lỗi cho HS

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

5. Viết vở tập viết (10-12’)
- HD HS viết các vần ap, ăp, âp, từ ngữ cặp da, cá mập.
- Lưu ý HS liên kết khoảng cách giữa các chữ.

- Nhận xét và sửa bài cho một số HS

6. Đọc đoạn (13-15’)

- Gv đọc mẫu cả đoạn
- HD HS đọc thầm câu.

+ Tiếng nào chứa vần ap, ăp, âp?

- Đọc tiếng mới (Tiếng chứa vần ap, ăp, âp)

+ Đoạn văn có mấy câu ?
- Đọc nối tiếp câu

- Đọc trơn cả bài
- Trả lời câu hỏi nội dung bài

+ Khi ngủ “tôi” thế nào?

+ Thức dậy, “tôi” có thể làm  gì ?

+ Bạn có thể làm gì nếu có “tôi” ?

+ “Tôi” là ai ?
- Nhận xét, kết luận.
7. Nói theo tranh (8-10’)

- Hd HS quan sát tranh HD HS nói những đồ vật quen thuộc:

+ Tranh vẽ những đồ vật gì ? 

+ Những đồ vật đó dùng để làm gì ?
+ Khi nào em cần đội mũ bảo hiểm ?
+ Khi nào em dùng mũ vải ?

+ Em còn biết những đồ vật quen thuộc trong gia đình em ?

- Hd Hs nhận xét. 
8. Vận dụng (1-2’)
- Tìm từ ngữ chứa vần ap, ăp, âp và đặt câu với từ tìm được.
- Nhận xét tiết học. Khuyến khích học sinh giao tiếp ở nhà.
	- Hs hát kết hợp phụ họa

- Viết bảng con

- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- HS nói theo (ĐT, dãy bàn, CN)

- Trả lời

- HS theo dõi

- Trả lời

- HS đánh vần (NT, dãy, ĐT)

- HS đọc trơn (NT, ĐT)

- Chú ý lắng nghe

- Quan sát mô hình tiếng

- HS đánh vần, đọc trơn (NT,ĐT)

- Đánh vần các tiếng nối tiếp

- Đọc trơn (ĐT, NT)

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)
- Đọc trơn trên bảng (NT, ĐT)

- Nêu miệng, phân tích tiếng vừa nêu

- Đọc tiếng mới ghép (ĐT, NT)

- Nói tên sự vật trong tranh

- Hs phân tích, đánh vần, đọc trơn

- Đọc  NT, ĐT, CN  (trên bảng)
- HS quan sát và nhận xét

- HS viết bảng con cỡ chữ vừa 

- Viết cỡ chữ vừa vào bảng con.

- Hát và vận động phụ họa

- Hs viết vở tập viết.

- Chú ý nghe cô nhận xét

- HS đọc thầm theo

- Trả lời: 

- HS đọc tiếng mới (CN, ĐT, N)

- Trả lời

- Đọc nối tiếp (CN, dãy, bàn)

- HS đọc trơn(ĐT, dãy, CN)

- Hs thảo luận và trả lời câu hỏi

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Trả lời câu hỏi trước lớp.

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (nếu có)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 54. OP  ÔP  ƠP  (2 TIẾT)

	Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nhận biết và đọc đúng vần op, ôp, ơp; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có vần op, ôp, ơp; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng vần op, ôp, ơp viết đúng các tiếng, từ ngữ chứa vần op, ôp, ơp

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần op, ôp, ơp có trong bài

2. Năng lực chung:
- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết một số loài vật sống ở ao hồ và hiện tượng thời tiết.

- Phát triển kĩ năng quan sát, nhận biết và nói về ao hồ. Qua đó, Hs có thể hiểu thêm về thế giới xung quanh và có những ứng xử phù hợp.

3. Phẩm chất:
- Cảm nhận được tình yêu thiên nhiên và giữ gìn nguồn nước sạch.

- Lồng ghép GD HS: Giữ gìn môi trường nước ở ao, hồ, sông suối.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: SGK Tiếng Việt 1, bộ thiết bị thực hành TV 1, bài giảng PP, màn hình ti vi, vở tập viết.
2. Học sinh: Bộ thiết bị thực hành TV 1, bảng con, vở tập viết, bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (3-5’)
- Hát
- GV cho HS đọc từ ngữ, câu ở bài trước

- Khen học sinh 

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Nhận biết (5-7’)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Em thấy gì trong tranh ?

- Nói câu thuyết minh dưới tranh

+ Các em có biết tiếng nào chứa vần op, ôp, ơp ?
- GV giới thiệu và viết vần op, ôp, ơp lên bảng. 

3. Đọc (13-15’)

 a. Đọc vần
- Đọc mẫu vần op, ôp, ơp
+ Vần op, ôp, ơp có điểm nào giống nhau, điểm nào khác nhau ?

- Gv đánh vần mẫu
- Đọc trơn vần

b. Đọc tiếng
- Giới thiệu mô hình tiếng mẫu: họp
- Đánh vần mẫu: hờ-óp- hóp- nặng-họp
- Ghép chữ cái tạo tiếng (tạo các tiếng có chứa vần op, ôp, ơp)

- Đọc tiếng trong SHS

+ Gv đưa các tiếng chứa vần op, ôp, ơp
+ Đánh vần tiếng
+ Gọi vài HS đánh vần tất cả các tiếng trên. Đọc trơn

- Đọc trên bảng lớp

c. Đọc từ ngữ
- Cho HS quan sát tranh minh họa: Tranh vẽ gì ?
- Ghi từ xuất hiện dưới tranh
- Đọc từ ngữ
d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ
4. Viết bảng (5-7’)
- Đưa mẫu chữ viết các vần op, ôp, ơp
- Viết mẫu và nêu quy trình và cách viết các vần op, ôp, ơp
- HD HS viết cọp, lốp, chớp (chú ý liên kết giữa các chữ và khoảng cách giữa các)

- Nhận xét sủa lỗi cho HS

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

5. Viết vở tập viết (10-12’)
- HD HS viết các vần op, ôp, ơp, từ ngữ lốp xe, tia chớp.
- Lưu ý HS liên kết khoảng cách giữa các chữ.

- Nhận xét và sửa bài cho một số HS

6. Đọc đoạn (13-15’)

- Gv đọc mẫu cả đoạn
- HD HS đọc thầm câu.

+ Tiếng nào chứa vần op, ôp, ơp?

- Đọc tiếng mới (Tiếng chứa vần op, ôp, ơp)
+ Đoạn văn có mấy câu ?
- Đọc nối tiếp câu

- Đọc trơn cả bài
- Trả lời câu hỏi nội dung bài

+ Trong cơn mưa, họ nhà nhái làm gì ?
+ Mặt ao thế nào ?

+ Đàn cá cờ làm gì ?

- Nhận xét, kết luận.
7. Nói theo tranh (8-10’)

- Hd HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Hai bức tranh vẽ gì ? 

+ Tranh nào vẽ ao ? Tranh nào vẽ hồ ?

+ Em thấy ao, hồ ở đâu ?
+ Ao và hồ có gì giống và khác nhau ?

+ Những loài vật nào thường sống trong ao hồ ?

+ Em sẽ làm gì để giữ gìn môi trường nước ở ao, hồ, sông suối?
- Hd Hs nhận xét. 
8. Vận dụng (1-2’)
- Tìm từ ngữ chứa vần op, ôp, ơp và đặt câu với từ tìm được.
- Nhận xét tiết học. Khuyến khích học sinh giao tiếp ở nhà.
	- Hát và vận động phụ họa

- HS đọc
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- HS nói theo (ĐT, dãy bàn, CN)

- Trả lời

- HS theo dõi

- Trả lời
- HS đánh vần (NT, dãy, ĐT)

- HS đọc trơn (NT, ĐT)

- Chú ý lắng nghe

- Quan sát mô hình tiếng

- HS đánh vần, đọc trơn (NT,ĐT)

- Sử dụng bộ thiết bị thực hành TV để ghép chữ cái tạo tiếng 
- Đọc tiếng mới ghép (ĐT, NT)

- Đánh vần các tiếng nối tiếp

- Đọc trơn (ĐT, NT)

- Đọc (đánh vần, đọc trơn)

- Đọc trơn trên bảng (NT, ĐT)

- Nói tên sự vật trong tranh

- Hs phân tích, đánh vần, đọc trơn

- Đọc  NT, ĐT, CN  (trên bảng)

- HS quan sát và nhận xét

- HS viết bảng con cỡ chữ vừa 

- Viết cỡ chữ vừa vào bảng con.

- Hát và vận động phụ họa

- Hs viết vở tập viết.

- Chú ý nghe cô nhận xét

- HS đọc thầm theo
- Trả lời: 

- HS đọc tiếng mới (CN, ĐT, N)

- Trả lời

- Đọc nối tiếp (CN, dãy, bàn)

- HS đọc trơn(ĐT, dãy, CN)

- Hs thảo luận và trả lời câu hỏi

- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Trả lời câu hỏi trước lớp.

- Chú ý tìm từ ngữ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (nếu có)
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	Môn: Tiếng Việt 1

	BÀI 55. ÔN TẬP VÀ  KỂ CHUYỆN (2 TIẾT)

	Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 22 tháng 11 năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Nắm vững cách đọc các vần et, êt, it, ut, ưt, ap,ăp, âp, op, ôp, ơp đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các vần et, êt, it, ut, ưt, ap,ăp, âp, op, ôp, ơp; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài học.

2. Năng lực chung:
- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết câu có từ ngữ chứa vần đã học.

- Phát triển kĩ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Mật ong của gấu con. Trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. Câu chuyện cũng giúp các em rèn kĩ năng sống và ứng xử trong tập thể.

3. Phẩm chất:
- Biết quan tâm chia sẻ với người khác.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: SGK Tiếng Việt 1, bộ đồ dùng dạy học TV 1, bài giảng PP, màn hình ti vi, vở tập viết. Nội dung câu chuyện: Mật ong của gấu con.
2. Học sinh: Bộ đồ dùng học tập, bảng con, vở tập viết, bút chì, tẩy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1. Ôn và khởi động (3-5’)
- Chơi Trò chơi “Gọi thuyền”: Thuyền mang những sự vật có tên chứa các vần et, êt, it, ut, ưt, ap,ăp, âp, op, ôp, ơp 

+ Khen HS nói đúng tên sự vật.

- Giới thiệu vào bài

- Viết tên bài lên bảng

2. Đọc tiếng, từ ngữ (8-10’)
a. Đọc tiếng
- Hd Hs đọc tiếng (đánh vần, đọc trơn)
- Gv ghi tiếng lên bảng:

b. Đọc từ ngữ
- Cho HS đọc
- Nhận xét sửa lỗi phát âm cho HS
3. Đọc đoạn (12-14’)
- Gv đọc mẫu cả đoạn
- HD HS đọc thầm câu.

+ Tiếng nào chứa vần đã học trong tuần ?

- Đọc tiếng khó

+ Đoạn văn có mấy câu ?
- Đọc nối tiếp câu

- Đọc trơn cả bài
- Trả lời câu hỏi nội dung bài

+ Mưu được miêu tả như thế nào ?
+ Tiếng sấm sét như thế nào ?

+ Khi mưa dứt, mặt trời thế nào ?

+ Sau cơn mưa, vạn vật thế nào ?
- Nhận xét, kết luận.
4. Viết câu (13-15’)
- HD HS viết vào vở tập viết
- GV quan sát, lưu ý HS cách nối nét giữ các chữ cái, vị trí của dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.
- Nhận xét sửa lỗi cho HS.

* Nghỉ giải lao (2-3’)
TIẾT 2

5. Kể chuyện (18-20’)
a. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời

- Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện
- Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi

+ Đoạn 1:Gấu mẹ chuẩn bị  gì cho gấu con khi đi chơi? Gấu mẹ dặn gấu con điều gì?
 + Đoạn 2: Vì sao gấu giấu lọ mật ong đi ?
+ Đoạn 3: Khi thấy gấu con không mang theo đồ ăn, các bạn nói gì ? Vì sao gấu con thẹn đỏ mặt?
+ Đoạn 4: Vì sao thức ăn bị rơi mất ?Đồ ăn bị rơi các bạn đã làm gì ?

+ Đoạn 5: Nhớ ra lọ mật ong, gấu con đã làm gì ? Chia đồ ăn cho các bạn, gấu con nghĩ gì ?

- Nhận xét
b. HS kể chuyện
- HD HS kể chuyện trong nhóm

- Kể chuyện trước lớp

- Nhận xét khen HS kể chuyện hay

6. Vận dụng (2-3’)
- Nhận xét tiết học
- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
	- HS tham gia chơi
- Nhắc lại đầu bài (nối tiếp theo dãy)

- HS đọc (CN, nhóm) 
- HS đọc (NT, ĐT, CN) 
- Hs đọc từ ngữ (CN, nhóm, ĐT)
- HS đọc thầm theo

- Trả lời: 

- HS đọc tiếng khó (CN, ĐT, N)

- Trả lời

- Đọc nối tiếp (CN, dãy, bàn)

- HS đọc trơn(ĐT, dãy, CN)

- Hs thảo luận và trả lời câu hỏi

- HS chú ý cách viết vào vở tập viết
- HS viết bài
- Đổi vở nhận xét bài của bạn
- Hát kết hợp phụ họa
- Hs lắng nghe và theo dõi theo trang SGK
- Hs lắng nghe, trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi phù hợp với nội dung từng đoạn.

- HS kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện trong nhóm, toàn bộ câu chuyện
- Kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện
- HS kể toànbộ câu chuyện

- Nhân xét

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (nếu có)
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	Môn: Tiếng Việt 1

	LUYÊN ĐỌC VÀ LUYỆN VIẾT

ET  ÊT  IT  UT  ƯT

	Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 22 tháng 11 năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS củng cố về đọc và viết các vần et, êt, it, ut, ưt đã học.
II. ĐỒ DÙNG 

- Giáo viên: SGK 
- Học sinh: Vở ô li, bảng con, bút chì, tẩy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc (8-10')

- GV cho HS khởi động hát

- GV ghi bảng: et, êt, it, ut, ưt 
- GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết (10-12')

* Viết bảng con
- GV cho HS viết bảng con từ ngữ chứa vần et, êt, it, ut, ưt đã học

- GV nhận xét

* Viết vở ô ly
- Hướng dẫn viết vào vở ô li
- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

3. Đọc ( HĐ 6, bài 51, 52) (8-10')
- Chỉ từng chữ và đọc chậm từ, câu.

- HD luyện đọc trong nhóm

- Đọc trước lớp
- Khen nhóm, cá nhân đọc tốt nhất.

4. Vận dụng (3-5')
- Nhận xét tiết học

- Ôn luyên bài ở nhà
	- HS hát

- HS quan sát
- HS đọc chữ vừa viết

- HS viết bảng con.

- HS chỉ vào chữ vừa viết ở bảng con và đọc.

- Nhắc lại tư thế ngồi viết

- HS viết vào vở
- Đổi bài để nhận xét bài viết của bạn.

- Đọc ĐT theo GV (2-3 lần)

- Đọc nối tiếp 

- Luyện đọc trơn trong nhóm.

- Nhóm đọc trước lớp, cá nhân.

- Thi đọc giữa các tổ 

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (nếu có)
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	Môn: Tiếng Việt 1

	LUYÊN ĐỌC VÀ LUYỆN VIẾT

AP  ĂP  ÂP  OP  ÔP  ƠP

	Thời gian thực hiện: Thứ Sáu ngày 22 tháng 11 năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS củng cố về đọc và viết các vần ap, ăp, âp, op, ôp, ơp đã học.
II. ĐỒ DÙNG 

- Giáo viên: SGK 
- Học sinh: Vở ô li, bảng con, bút chì, tẩy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc (8-10')

- GV cho HS khởi động hát

- GV ghi bảng: ap, ăp, âp, op, ôp, ơp

- GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết (10-12')

* Viết bảng con
- GV cho HS viết bảng con từ ngữ chứa vần ap, ăp, âp, op, ôp, ơp đã học

- GV nhận xét

* Viết vở ô ly
- Hướng dẫn viết vào vở ô li
- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

3. Đọc ( HĐ 6, bài 53, 54) (8-10')
- Chỉ từng chữ và đọc chậm từ, câu.

- HD luyện đọc trong nhóm

- Đọc trước lớp
- Khen nhóm, cá nhân đọc tốt nhất.

4. Vận dụng (3-5')
- Nhận xét tiết học

- Ôn luyên bài ở nhà
	- HS hát

- HS quan sát
- HS đọc chữ vừa viết

- HS viết bảng con.

- HS chỉ vào chữ vừa viết ở bảng con và đọc.

- Nhắc lại tư thế ngồi viết

- HS viết vào vở
- Đổi bài để nhận xét bài viết của bạn.

- Đọc ĐT theo GV (2-3 lần)

- Đọc nối tiếp 

- Luyện đọc trơn trong nhóm.

- Nhóm đọc trước lớp, cá nhân.

- Thi đọc giữa các tổ 

- Chú ý


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (nếu có)
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